Phụ lục 2

Danh sách, lĩnh vực phụ trách và số điện thoại của 
Thường trực BCH PCTT và TKCN các phường tại quận Nam Từ Liêm 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-BCH ngày     /8/2024 của BCH PCTT và TKCN quận Nam Từ Liêm)
	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Nhiệm vụ

	I
	Phường Trung Văn

	1
	Nguyễn Đắc Long
	Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban Chỉ huy
	0983.045.345
	Phụ trách chung trên địa bàn phường Trung Văn

	2
	Đặng Quốc Hùng
	Phó Chủ tịch UBND phường – Phó Trưởng Ban Chỉ huy
	0983.448.868
	Chỉ đạo công tác ứng phó sự cố úng ngập, cây đổ, vệ sinh môi trường, công tác PCCC

	3
	Nguyễn Tiến Hành
	Chỉ huy trưởng quân sự - Ủy viên
	036.296.5773
	Thường trực Ban Chỉ huy của phường

	II
	Phường Phú Đô

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	Chủ tịch – Trưởng BCH
	0972153868
	Phụ trách chung

	2
	Lê Văn Chư
	Phó Chủ tịch – Phó Trưởng BCH
	0914631136
	Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân

	3
	Nghiêm Đức Dũng
	Chỉ huy trưởng quân sự – Phó Trưởng BCH
	0913379188
	Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

	III
	Phường Cầu Diễn

	1
	Nguyễn Đức Quang
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0983271975
	Phụ trách chung

	2
	Trần Văn Diên
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng Ban Chỉ huy
	0988358778
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Vũ Xuân Thủy
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0912.080.480

0971.041.980
	Phụ trách công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN

	IV
	Phường Tây Mỗ

	1
	Nguyễn Đình Bách
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0936526969
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Khăc Chinh
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0979996768
	Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

	3
	Nguyễn Quốc Quang
	Cán bộ Địa chính
	0383396760
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác thường trực PCTT và TKCN

	V
	Phường Đại Mỗ

	1
	Hồ Trọng Thắng
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0902255689
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Viết Hùng
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0948393575
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Nguyễn Xuân Bền
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0912561706
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN

	VI
	Phường Phương Canh

	1
	Lưu Xuân Dũng
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0967685665
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Xuân Vinh
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0979087878
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Đào Trường Xuân
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0988696552
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN

	VII
	Phường Xuân Phương

	1
	Nguyễn Tài Dũng
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0912632189
	Phụ trách chung

	2
	Trần Văn Hoàn
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0916161330
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Lê Văn Quyết
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0987649298
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN

	VIII
	Phường Mễ Trì

	1
	Nguyễn Trường Sinh
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0988.878.113
	Phụ trách chung

	2
	Đỗ Đức Thông  
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0988359975
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Nguyễn Thạch Khương
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0987711224
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN

	XI
	Phường Mỹ Đình 1

	1
	Trịnh Văn Quế
	Chủ tịch – Trưởng BCH
	0976187668
	Thường trực ban chỉ huy phường

	2
	Lưu Quang Toại
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0968381599
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0987000185
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN

	X
	Phường Mỹ Đình 2

	1
	Hứa Đức Minh
	Chủ tịch – Trưởng Ban Chỉ huy
	0974512222
	Phụ trách chung

	2
	Vũ Văn Hưng
	Phó Chủ tịch– Phó Trưởng BCH
	0987.218.374
	Thường trực ban chỉ huy phường

	3
	Nguyễn Công Khanh
	Chỉ huy trưởng quân sự
	0912.777.209
	Chịu trách nhiệm phụ trách công tác PCTT và TKCN


Phụ lục 3
Danh sách, khu vực và số điện thoại của các đơn vị 
quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-BCH ngày     /8/2024 của BCH PCTT và TKCN quận Nam Từ Liêm)
	TT
	Địa bàn thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Số điện thoại

	1
	Gồm hệ thống cây xanh trên 48 tuyến đường theo danh sách tại Biểu 3.1
	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành
	- Đỗ Đức Hiếu – Phó Giám đốc: 0936.319.696
- Ông Lê Quang Lực – Trưởng phòng HTKTĐT: 0912.799.026

- Nguyễn Văn Cường – Phó phòng HTKTĐT: 0904.711.156

	2
	Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường:
1. Phường Cầu Diễn: 40 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.2
2. Phường Mỹ Đình 2: 17 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.3
3. Phường Mỹ Đình 2: 09 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.4
4. Phường Phú Đô: 03 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.5
5. Phường Mễ Trì: 08 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.6
6. Phường Trung Văn: 04 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.7

7. Phường Đại Mỗ: 10 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.8

8. Phường Tây Mỗ: 09 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.9

9. Phường Phương Canh: 11 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.10

10. Phường Phương Canh: 04 tuyến đường, khu vực theo danh sách Biểu 3.11
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm
	 - Nguyễn Đức Hiệp – Phó Giám đốc: 0833.336.898
- Trần Hoài Nam – Cán bộ: 0904.550.766

- Nguyễn Đức Toàn – Cán bộ: 0976.680.248


Phụ lục 4
Danh sách, khu vực và số điện thoại của các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi, thoát nước trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-BCH ngày 13/8/2020 của BCH PCTT và TKCN quận Nam Từ Liêm)
	TT
	Địa bàn thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Số điện thoại

	1
	Gồm các tuyến đường và các khu đô thị theo danh sách tại Biểu 4.1
	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành
	- Đỗ Đức Hiếu – Phó Giám đốc: 0936.319.696

- Lê Quang Lực – Trưởng phòng HTKTĐT: 0912.799.026

	2
	Gồm các tuyến đường theo danh sách tại biểu 4.2
	Công ty CP XD dịch vụ và thương mại 68
	- Trần Xuân Tiệp – Phó Giám đốc: 0913.524.571
- Trần Trung Kiên – Cán bộ: 0975.622.492

	3
	Gồm các công trình theo danh sách tại Biểu 4.3
	Xí nghiệp thoát nước số 6
	Nguyễn Đại Nghĩa – Giám đốc: 0963.216.682

	4
	Quản lý hệ thống tiêu thoát nước đô thị trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô và các công trình theo danh sách tại Biểu 4.4
	Xí nghiệp thoát nước số 2
	Trịnh Ngọc Sơn – Giám đốc: 0904.248.640

	5
	Quản lý trục chính sông Nhuệ
	Xí nghiệp thủy lợi Liên Mạc
	- Nguyễn Văn Hiện – Giám đốc: 0912.377.054

- Đặng Xuân Hưng – Phó Giám đốc: 0912.567.273

	6
	Gồm các Trạm bơm và kênh tưới, tiêu theo danh sách tại Biểu 4.5 và 4.6
	Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm
	- Nguyễn Đức Mạnh – Phó Giám đốc: 

- Nguyễn Hữu Thu – Cán bộ: 0986909135


Phụ lục 5
Danh sách, khu vực và số điện thoại của các
 đơn vị quản lý điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-BCH ngày 13/8/2020 của BCH PCTT và TKCN quận Nam Từ Liêm)
	TT
	Địa bàn thực hiện
	Đơn vị phụ trách
	Số điện thoại

	1
	Phường Mễ Trì
	Công ty Điện lực Nam Từ Liêm
	Công Văn Hiệp: 090.618.8855

	2
	Phường Tây Mỗ, Xuân Phương, Phương Canh
	
	Đinh Văn Tiến: 098.918.9898

	3
	Phường Đại Mỗ, Trung Văn
	
	Lê Hoàn: 097.214.9155

	4
	Phường Cầu Diễn, Mỹ Đình 2
	
	Nguyễn Văn Thắng: 093.665.4616

	5
	Phường Phú Đô, Mỹ Đình 1
	
	Đỗ Văn Suốt: 0903.233.006


Phụ lục 6
Danh sách, khu vực và số điện thoại của các đơn vị 
quản lý viễn thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
(Kèm theo Thông báo số 01/TB-BCH ngày 13/8/2020 của BCH PCTT và TKCN quận Nam Từ Liêm)
Đơn vị phụ trách: Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm
+ Đ/c Nguyễn Đức Quỳnh – Phó Trưởng phòng QLĐT: 0976723888

+ Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Chuyên viên phòng QLĐT: 0934533403

	TT
	Địa bàn thực hiện
	Đơn vị quản lý, duy trì

	1
	Trung Văn, Lương Thế Vinh
	- TT Viễn thông 3 (0943501175); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); Công ty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) (0933573368); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473); 
- Công ty CP ĐTPT dịch vụ hạ tầng viễn thông TDIS (0904601133)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

- Viettel Hà Nội – CN Tập đoàn viễn thông quân đội (0986006067)

	2
	Đại Mỗ, Ngọc Đại
	- TT Viễn thông 3 (0943501175);
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) (0933573368); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473); 
- Công ty CP ĐTPT dịch vụ hạ tầng viễn thông TDIS (0904601133)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	3
	Mỹ Đình 1, Tân Mỹ
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	4
	Phú Đô
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359) ); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	5
	Mễ Trì
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359) ); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) (0933573368); 
- Công ty CP Netnam (0966668588); 
- Công ty CP HTC viễn thông Quốc tế (0922389010); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	6
	Tây Mỗ
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684);
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880);
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	7
	Xuân Phương
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	8
	Phương Canh
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	9
	Cầu Diễn
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Binh chủng TTLL – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	10
	Mỹ Đình 2
	- TT Viễn thông 9 (0947611199); 
- Công ty TNHH Truyền hình cab Saigontourist (0901812359); 
- Công ty CP FPT (0977970684); 
- Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC (0962962880); 
- Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (0988224473)
- Lữ đoàn 205 – Bộ Quốc phòng (0989988186)

	11
	Các đơn vị viễn thông khác có liên quan


